
SỞ Y TẾ TỈNH GIA LAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ PHÙ MỸ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:        /TTPM-KHNVĐD Phù Mỹ, ngày         tháng 10 năm 2025 

V/v mời cung cấp báo giá lắp đặt hệ 

thống camera giám sát tại Trung tâm 

Y tế Phù Mỹ  

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp. 

 

Trung tâm Y tế Phù Mỹ đang có kế hoạch lắp đặt hệ thống camera giám sát tại Trung 

tâm Y tế Phù Mỹ. 

Để có cơ sở giá lập dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: “Lắp đặt hệ thống 

camera giám sát tại Trung tâm Y tế Phù Mỹ ”. 

Trung tâm Y tế Phù Mỹ xin thông báo đến Quý Công ty/Đơn vị có năng lực và kinh 

doanh mặt hàng camera giám sát  tham  chào giá theo danh mục sau: 

STT 
Tên 

hàng hoá 
Thông số kỹ thuật ĐVT 

Số 

lượng 

1 

Đầu ghi 

hình Ip 

32 kênh  

 

- Đầu ghi hình IP 32 kênh 2 ổ cứng 

- Chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.264 với hai luồng dữ liệu. 

- Băng thông đầu vào max 160Mbps 

- Hỗ trợ lên đến camera 12MP. 

- Hỗ trợ xem lại đồng thời 1/4/8/16 camera. 

- Hỗ trợ kết nối nhiều thương hiệu camera với chuẩn tương 

thích ONVIF 

- Hỗ trợ 2 ổ cứng, mỗi ổ tối đa 20TB 

Cái 01 

2 

Camera 

ip 4mp 

thân/ 

dome 

4MP Smart Dual Light HDCVI Two-way Talk Fixed-

focal Eyeball Camera 

• Độ phân giải 4MP 1/2.9″CMOS(2560×1440)@25/30 

fps. 

• Chống ngược sáng WDR (120dB), tự động cân bằng 

trắng (AWB), tự động bù tín hiệu ảnh (AGC), chống 

ngược sáng(BLC), chống nhiễu (3D-DNR) 

• Hỗ trợ chuyển đổi CVI/CVBS/AHD/TVI 

• Độ nhạy sáng tối thiểu: 0.006 lux@F1.6 

• Ống kính cố định 3.6mm, 2.8mm 

• Hoạt động từ -40°C ~ +60°C 

• Tích hợp Mic và loa. Hỗ trợ đàm thoại 2 chiều 

• Khoảng cách chiếu sáng 40m 

• Hỗ trợ chuẩn ONVIF, Tên miền miễn phí Smart 

DDNS.TV và P2P 

• Nguồn 12VDC/PoE 

• Chuẩn chống nước IP67 

• Chất liệu: Kim loại + nhựa 

Cái  26 

03 

Ổ cứng 

giám sát 

10tb  

 

- Dung lượng 10TB 

- Chuẩn giao tiếp SATA 3 (6Gb/s max) 

- Tốc độ quay 5400RPM 

- Bộ đệm 64 MB Cache. 

- Thích hợp trong hệ thống camera giám sát tại nhà và 

doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Cái 01 



STT 
Tên 

hàng hoá 
Thông số kỹ thuật ĐVT 

Số 

lượng 

04 

Cáp 

mạng 

Cat 6 

- Cáp mạng Aipoo Link CAT6 SFTP siêu chống nhiễu 

chuẩn CCA. 

- Lõi hợp kim đồng và nhôm. 

- Tiết diện: 23AWG, 0.57mm. 

- Cáp mạng cat 6 đồng nguyên chất cca sftp siêu chống 

nhiễu 2 lớp đồng võ chống cháy chuẩn chạy camera (thùng 

300m) 

Thùng  09 

05 

Vật tư 

và thi 

công 

tích hợp 

hoàn 

thiện hệ 

thống 

Vật tư phụ: nẹp nhựa, hộp đế, đầu bấm mạng, băng keo, 

dây rút, đinh vít, tắc kê, dây điện…..thi công cho 32 

camera 

Công thi công, lắp đặt, tích hợp hoàn thiện hệ thống 

Bộ 26 

Tổng cộng 05 khoản  

1. Khi báo giá, đề nghị các đơn vị lưu ý những nội dung sau đây: 

- Báo giá theo mẫu Phụ lục đính kèm. 

- Hiệu lực của báo giá: ≥ 90 ngày. 

- Giá của sản phẩm đã bao gồm thuế VAT và tất cả các chi phí liên quan trong quá 

trình thực hiện nếu có các văn bản của Nhà nước thay đổi. 

2. Yêu cầu về thông tin cung cấp: 

- Số lượng của báo giá: 01 bản gốc; Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt; Loại tiền sử 

dụng: Việt Nam đồng. 

- Người đại diện cho Công ty/Doanh nghiệp tham dự chào giá phải ghi rõ tên Công 

ty/Doanh nghiệp, địa chỉ trên bì thư báo giá. 

- Công ty/đơn vị báo giá cần nộp Giấy đăng ký kinh doanh đính kèm. 

- Bảng báo giá phải được bỏ vào phong bì thư dán kín để bảo mật và tạo sự khách 

quan trong việc báo giá. 

3. Thông tin nhận báo giá: Báo giá gửi qua đường bưu điện về nơi nhận: Trung tâm 

Y tế Phù Mỹ (Phòng Văn thư). Số điện thoại: : 0256.3855.219 

Địa chỉ: 644 Quang Trung, xã Phù Mỹ, tỉnh Gia Lai. 

4. Thời gian gửi Báo giá về Trung tâm Y tế Phù Mỹ từ ngày ra thông báo đến hết 

ngày 29/10/2025 (Trong giờ hành chính). 

Rất mong sự hợp tác của quý đơn vị./. 

Nơi nhận:            
- Như trên;          

- Trang TTĐT của đơn vị; 

- Lưu: VT, KHNV-ĐD.   

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Học 

 



Phụ lục  

MẪU CHÀO GIÁ 

Tên Công ty/ đơn vị  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Địa chỉ:             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

, ngày  tháng  năm 2025 
 

BẢNG CHÀO GIÁ 

Kính gửi: Trung Tâm Y tế Phù Mỹ 

Căn cứ Công văn số  / TTPM-KHNVĐD ngày …./…../2025 của Trung tâm Y tế Phù Mỹ về việc mời cung cấp báo 

giá lắp đặt hệ thống camera giám sát tại trung tâm Y tế Phù Mỹ. Công ty/đơn vị …………………… xin chào giá như sau: 

 

TT Tên hàng hóa 
Thông số kỹ thuật và các 

tiêu chuẩn 

Xuất  

Xứ 

Đơn vị  

tính 

Số  

lượng 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành Tiền 

(đồng) 
Ghi chú 

   
 

     

 

* Ghi chú 

Ngày chào giá: 

Hiệu lực của bảng chào giá: ngày kể từ ngày ký (Tối thiểu 90 ngày). 

Giá trị hàng hóa trong bảng chào giá đã bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến việc vận chuyển, bàn giao, lắp đặt, tích hợp 

hoàn thiện hệ thống, thuế VAT và các loại phí khác có liên quan./. 

 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY/ĐƠN VỊ  

Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu 
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